
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 50506924 Nguyễn Lâm 15/04/1990 Nam Bắc Ninh K17SN08-54 4576

2 50500878 Nguyễn Văn Hợp 01/10/1990 Nam Hà Nội K17SN08-55 4577

3 50500343 Đoàn Văn Thạch 20/11/1990 Nam Hà Nội K17SN08-56 4578

4 50544823 Trần Xuân Hùng 27/06/2003 Nam Hà Tĩnh K17SN08-57 4579

5 50544822 Trần Xuân Mạnh 05/10/2004 Nam Hà Tĩnh K17SN08-58 4580

6 50518018 Trần Đức Việt 23/08/1992 Nam Hà Tĩnh K17SN08-59 4581

7 50508324 Bùi Đức Tuấn Kiệt 24/03/1997 Nam Nam Định K17SN08-60 4582

8 50509805 Trần Lan Hương 29/01/2003 Nữ Ninh Bình K17SN08-61 4583

9 50504594 Nguyễn Văn Hưng 26/08/1990 Nam Phú Thọ K17SN08-62 4584

10 50504683 Nguyễn Thị Minh Huyền 11/09/2004 Nữ Phú Thọ K17SN08-63 4585

11 50547866 Phan Văn Hưng 01/06/1998 Nam Quảng Trị K17SN08-64 4586

12 50512787 Lê Thị Mai Ly 01/08/2002 Nữ Thanh Hóa K17SN08-65 4587

13 50511463 Lê Văn Tuấn 10/05/1992 Nam Thanh Hóa K17SN08-66 4588
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